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MÃ MÔN: MGT201 Học kỳ : 2

Thời gian : 11/2011 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

10% 0% 15% 0% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162337783 Đinh Hoài An B16VT_QTH(B) 0 0 0 0 0.0 Không 0

2 162337784 Lê Thị Hà B16VT_QTH(B) 9 9 10 8 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

3 162337786 Nguyễn Mạnh Trường B16VT_QTH(B) 0 0 0 0 0.0 Không 0

4 162337787 Trần Quang Đặng B16VT_QTH(B) 6 5 7 8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

5 162337788 Nguyễn Khánh Linh B16VT_QTH(B) 8 8 9 0 3.8 Ba  Phẩy Tám 0

6 162337789 Nguyễn Hà Nam B16VT_QTH(B) 8 8 6 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

7 162337790 Lưu Thị Kim Ngân B16VT_QTH(B) 9 10 9 8 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

8 162337791 Đặng Thị Phấn B16VT_QTH(B) 7 8 7 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

9 162337792 Bùi Thái Sơn B16VT_QTH(B) 9 8 8 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

10 162337793 Phạm Thị Đan Thi B16VT_QTH(B) 8 8 9 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

11 162337794 Trần Quốc Tuấn B16VT_QTH(B) 9 10 10 9 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

12 162337795 Nguyễn Trọng Vĩnh B16VT_QTH(B) 10 8 10 8 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

13 162337796 Đặng Trường Phúc B16VT_QTH(B) 0 0 0 0 0.0 Không 0

14 162337797 Nguyễn Huy Thành B16VT_QTH(B) 0 0 0 0 0.0 Không 0

15 162337799 Nguyễn Thị Trang B16VT_QTH(B) 8 7 5 9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

16 162337800 Nguyễn Quang Điệp B16VT_QTH(B) 9 9 9 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0

17 162337801 Tô Văn Đoàn B16VT_QTH(B) 8 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

18 162337802 Hoàng Đạt Khoa B16VT_QTH(B) 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

19 162327820 Nguyễn Thị Kim Cúc B16VT_KDN(B) 8 8 10 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

20 162527838 Bùi Thị Thu Phượng B16VT_QNH(B) 9 7 8 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

21 162527829 Bùi Thị Thu Loan B16VT_QNH(B) 10 8 10 9 9.2 Chín Phẩy Hai 0

22 162327817 Hoàng Xuân Như Ý B16VT_KDN(B) 8 9 9 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

23 162327808 Hoàng Ngọc Trung B16VT_KDN(B) 7 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0
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